
Phụ lục 1 

Danh mục tài sản đinh giá (điện thoại di động) 

(Đính kèm Thông báo số       /TB-KTHTĐT ngày     /7/2026 của phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị phường Tam Kỳ) 

 

STT Vật chứng, tài sản tuyên tịch thu  QUYẾT ĐỊNH THA Tình trạng tài sản 

1 01 điện thoại Iphone XS Max  
2070/QĐ-THADS  

ngày 30/10/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

2 01 điện thoại Iphone 13 Pro Max  
2071/QĐ-THADS  

ngày 30/10/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

3 01 điện thoại Iphone 7 Plus  
2085/QĐ-THADS  

ngày 30/10/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

4 01 điện thoại Iphone 11  
2100/QĐ-THADS  

ngày 30/10/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

5 01 điện thoại Iphone 13 Pro Max  
2102/QĐ-THADS  

ngày 30/10/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

6 01 điện thoại Iphone 14 Plus  
2469/QĐ-THADS  

ngày 03/11/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

7 01 điện thoại Iphone 12 Pro  
2470/QĐ-THADS  

ngày 03/11/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

8 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A12  
4888/QĐ-THADS  

ngày 04/12/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

9 
01 điện thoại di động Samsung Galaxy A11 

màu đen  

4931/QĐ-THADS  

ngày 04/12/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

10 
01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 

Promax, màu xanh, số máy MG913LL/A số 

Imei 1: 35474166155192  

5927/QĐ-THADS  

ngày 16/12/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

11 01 điện thoại hiệu Iphone 6 
5661/QĐ-THADS  

ngày 12/12/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

12 01 điện thoại Iphone 12 ProMax  
5315/QĐ-THADS  

ngày 08/12/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng 

13 01 điện thoại Iphone 11 ProMax 
5665/QĐ-THADS  

ngày 12/12/2025 

Tài sản đã qua sử 

dụng, bị vỡ nắp sau 

14 

01 điện thoại Iphone 15 ProMax màu xám, 

số máy: MU683LL/A,  

số seri: CW7Y4KC6N4,  

số IMEI: 351646279704428,  

số IMEI: 2351646279952431 

10117/QĐ-THADS  

ngày 13/03/2026 

Tài sản đã qua sử 

dụng 
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